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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
–––––––––––––

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2026


BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
Quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
       1. Đối với văn bản thay thế
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	Nội dung so sánh
	[bookmark: _Hlk213166859]QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
(Nghị quyết cũ)
	DỰ THẢO VĂN BẢN
(Dự thảo Nghị quyết mới)
	THUYẾT MINH

	 I. Nghị quyết tỉnh Đồng Nai cũ 
(Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 29/11/2024)
	
	

	1
	Phạm vị đối tượng
	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng 
a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu đất đai được cơ quan quản lý hồ sơ cung cấp tài liệu.
	Giữ nguyên như Nghị quyết cũ
	Rà soát phù hợp quy định Luật đất đai năm 2024 
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	Danh mục loại hồ sơ thu
	Các loại hồ sơ:
- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
- Hồ sơ về thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
- Hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai;
- Hồ sơ địa chính;
- Hồ sơ thống kê đất đai, kiểm kê đất đai;
- Hồ sơ đánh giá đất;  
- Hồ sơ thẩm định và bồi thường;
- Hồ sơ chồng ghép quy hoạch chi tiết lên bản đồ địa chính;
- Hồ sơ các dự án khác và đề tài nghiên cứu khoa học về đất đai;
- Số liệu phân hạng, đánh giá đất;
- Số liệu tài liệu thổ nhưỡng;
- Số liệu tài liệu bản đồ đất;
- Số liệu điều tra về giá đất;
- Atlas Đồng Nai;
- Tài liệu kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;
- Bản đồ phân hạng đất;
- Bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ đất;
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Các loại bản đồ trong Atllas Đồng Nai;
- Chồng ghép quy hoạch chi tiết lên bản đồ địa chính.
	Giữ nguyên như Nghị quyết cũ
	Đối với các trường hợp khai thác và sử dụng tài liệu đất thuộc phạm vi, điều chỉnh, đối tượng áp dụng thực hiện  mứ thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31/7/2024, Đối với các loại tài liệu Cơ quan đang lưu trữ nhưng chưa đáp úng theo quy định Thông tư số 56/2024/TT-BTC (khoản 1 Điều 1) căn cứ theo nhóm hồ sơ, tài liệu tại Phụ lục III Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để đưa vào Nghị quyết làm cơ sở thực hiện
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	Mức thu, tỷ lệ trích để lại cho cơ quan thu phí
	Mức thu theo biểu phụ lục kèm Nghị quyết và Đơn vị thu phí được:
- Trích để lại 70% trên tổng số tiền phí thu được. 
- Nộp ngân sách nhà nước 30% trên tổng số tiền phí thu được.

	Giữ nguyên như Nghị quyết cũ 
	Dựa trên các chi phí cung cấp dịch vụ và trang trãi thực tế hiện nay, mặc dù thị trường có nhũng biến động giá tăng, tuy nhiên chia sẻ các khó khăn của người dân nên cơ quan soạn thảo vẫn giữ nguyên mức phí và tỷ lệ trích theo Nghị quyết cũ (cũng phù hợp với Điều 6 Thông tư số 56/2024/TT-BTC tỷ lệ để lại 70% và nộp ngân sách 30%)

	4
	Đối tượng miễn
	- Hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng
- Các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện nhiệm vụ Đảng, nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 62 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.
	Giữ nguyên như Nghị quyết cũ
	Căn cứ các Quy định pháp luật xây dựng Nghị quyết cũ hiện vẫn chưa thay đổi và thực tế áp dụng còn phù hợp nên cơ quan soạn thảo giữ nguyên đối tượng miễn tại Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND
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	Căn cứ pháp lý
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
[bookmark: tvpllink_kdgsaripxm]- Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
- Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

	Các quy định Luật thay đổi: Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm và Các Nghị định của Chi phủ Hướng dẫn thi hành luật Phí và lệ phí; Hoá đơn, chứng từ:
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15
[bookmark: _Hlk224227745][bookmark: tvpllink_rxblirivoi_1][bookmark: tvpllink_celikjcwen]- Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí (thay thế Nghị định số 120/2016/NĐ-CP và Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP);
	Cơ quan soạn thảo đã rà soát các quy định pháp luật và cập nhật vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định mới, cụ thể: 
Bố cục, nội dung của Nghị quyết theo Mẫu số 17 Phụ lục III Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, đề án đánh giá theo quy định của  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và văn bản hướng dẫn thi hanh luật (nêu lý do xây dựng lại Nghị quyết: Sáp nhập 2 tỉnh việc thống nhất mức phí, quản lý, sử dụng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới là cần thiết và chi tiết tại khoản 2 Mục I Đề án và khoản 1 và 2 Mục I của Tờ trình (Căn cứ pháp lý, sự  cần thiết và cơ sở thực tiễn)

	II. Nghị quyết tỉnh Bình Phước cũ (quy định tại Điều 5)
(Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015)
	
	

	1
	Phạm vị đối tượng
	Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND thông qua mức thu, quản lý sử dụng và các nội dung khác thì thực hiện theo quy định
	Dự thảo Nghị quyết mới là phù hợp
	

	2
	Danh mục loại hồ sơ thu
	Phí khai thác và sử dụng hồ sơ đất đai, không quy định chi tiết
	Dự thảo Nghị quyết mới là phù hợp
	

	3
	Mức thu, tỷ lệ trích để lại cho cơ quan thu phí
	Quy định cụ thể tại Điều 5: Mức thu 300.000 đồng/ hồ sơ, tài liệu (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu) và tại Điều 27 quy định tỷ lệ trích để lại là 60% và nộp ngân sách nhà nước 40%
	Dự thảo mới thu theo các loại hồ sơ và mức thu cụ thể, không thực hiện “vo tròn” mức thu 300.000 đồng/ hồ sơ, tài liệu, vì sẽ không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng đất cần khai thác ít hay nhiều loại hồ sơ, tài liệu; tỷ lệ trích để lại 70% và nộp ngân sách nhà nước 30%
	Dựa trên các chi phí cung cấp dịch vụ và trang trãi hiện nay mặc dù thị trường có nhũng biến động giá tăng, tuy nhiên chia sẻ các khó khăn của người dân nên cơ quan soạn thảo vẫn giữ nguyên mức phí và tỷ lệ trích theo Nghị quyết cũ (Điều 6 Thông tư số 56/2024/TT-BTC cũng quy định tỷ lệ để lại 70% và nộp ngân sách 30%) và Cơ quan soạn thảo căn cứ quy định Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ đã tính toán là phù hợp với tỷ lệ trích để lại 70% và nộp ngân sách 30% 

	4
	Đối tượng miễn
	Không quy định chi tiết trong Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND
	Bổ sung đối tượng miễn theo quy định 
	

	5
	Căn cứ pháp lý
	Căn cứ pháp lý là các Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lục thi hành tại thời điểm tham mưu trình ban hành Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND
	Rà soát bổ sung các Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (stt 5 mục I) 
	

	III. Tham chiếu Nghị quyết thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai các tỉnh
	
	

	1
	Thành phố Hồ chí Minh (Nghị quyết số 124/2016/NQ -HĐND ngày 09/12/2016 - hiện nay đang thực hiện Xây dựng lại Nghị quyết cho Thành phố sau sáp nhập)
	
	

	
	
	- Thông tư số 56/2024/TT-BTC;
- Các loại hồ sơ khác không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 56/2024/TT-BTC thì thu theo Nghị quyết số 124/2016/NQ -HĐND của Hôi đồng nhân dân thanh phố Hồ Chí Minh, cụ thể hồ sơ Giấy thì thực hiện thu theo mức thu 200.000 đồng/hồ sơ và tỷ lệ trích để lại cơ quan thu là 90 % và nộp ngân sách nhà nước 10%
	
	Không tương đồng về loại hồ sơ thu nên không thể thục hiện so sánh

	2
	 Tỉnh Bình Dương cũ (Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021)
	
	

	
	
	- Thông tư số 56/2024/TT-BTC;
- Các loại hồ sơ khác không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 56/2024/TT-BTC thì thu theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nội dung chính như sau:
- Hồ sơ đất đai thu theo trang (36.000 đồng/trang dạng giấy và dạng số 30.000 đồng);
- Các loại bản đồ thu theo mảnh (80.000 đóng/trang dạng giấy và dạng số 65.000 đồng);
-Tổng hợp thông tin địa chính (10 thửa): 43.000 đồng.
 Ghi chú:
 + Mức thu tại cho 01 (một) trang, từ trang thứ hai mỗi trang tăng thêm tính bằng 0,11 mức quy định trong bảng trên.
 + Mức thu tại Phụ lục này cho 01 (một) mảnh, từ mảnh thứ hai mỗi mảnh tăng thêm tính bằng 0,11 mức quy định trong bảng trên.
 + Mức thu tại Phụ lục này cho 10 (mười) thửa, nếu số thửa thay đổi thì mức tính theo tỷ lệ thuận với mức trên.
- Mức thu tại Phụ lục này chưa bao gồm chi phí chuyển gửi qua đường bưu điện và chi phí thiết bị sao lưu dữ liệu (đĩa CD, DVD, USB...)
	
	Không tương đồng về loại hồ sơ thu nên không thể thực hiện so sánh
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	 Tỉnh Khánh Hoà (Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/01/2021)
	
	

	
	
	- Thông tư số 56/2024/TT-BTC;
[bookmark: _Hlk224822567]- Các loại hồ sơ khác không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 56/2024/TT-BTC thì thu theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và thu theo dữ liệu 1 nội dung 20.000 đồng các hồ sơ trực tiếp, các hồ sơ thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thu 50% mức này
Lưu ý: Mức thu trên không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu; chi phí gửi tài liệu (nếu có).
	
	Không tương đồng về loại hồ sơ thu nên không thể thực hiện so sánh
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